


TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	NĂM HỌC 2016 – 2017	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
HỌC KÌ I:
	STT
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	TÊN CHUYÊN ĐỀ
	KHỐI LỚP
	THUỘC HỆ THỐNG CHUYÊN ĐỀ
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Học tập
	Thực địa
	Hướng nghiệp
	GD kĩ năng sống
	
	

	1. 
	1/12/2016
	Tiết 3, chiều
	Lựa chọn nghề phù hợp bản thân
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	Đinh Thị Thanh Hương
	GDCD

	2. 
	26/9 – 9/10
	Tiết 3,4
	Tìm hiểu khu vực Đông Nam Á
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị kim Huệ
	Địa lý

	3. 
	17-23/10
	Tiết 2
	Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị kim Huệ
	Địa lý

	4. 
	7-13/11
	2
	Địa hình bề mặt Trái Đất
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Trần Thị Duyên
	Địa lý

	5. 
	10-16/10
	3
	Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Trần Thị Duyên
	Địa lý

	6. 
	7-13/11
	2
	Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Thạch Chính
	Địa lý

	7. 
	8-14/8
	3
	Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Phạm thị kim Huệ
	Địa lý

	8. 
	24-30/10
	4
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Trần thị Duyên
	Địa lý

	9. 
	Tuần 8
	
	Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
	
	
	
	
	x
	[bookmark: _GoBack]
	
	x
	
	
	
	DanhThanh Tri
	Hóa học

	10. 
	Tuần8
	
	Sự biến đổi chất
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	NguyễnThị Kim Tuyền
	Hóa học

	11. 
	Tuần 13
	
	Hợp chất của cacbon
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	NguyễnThị Kim Tuyền
	Hóa học

	12. 
	Tuần14
	
	Phương pháp học theo góc bài Nhôm
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Vũ Hữu An 
	Hóa học

	13. 
	Tuần 19
	
	Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy bài Điều chế kim loại
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	PhạmThanhTân
	Hóa học

	14. 
	14/10
2016
	T3
	Ghép điện trỏ (nt,ss)
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	Hoàng Anh Thoại
	Vật lý

	15. 
	3/10
2016
	T3
	Ghép các nguồn điện
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	Ng Thủy Nguyệt Châu
	Vật lý

	16. 
	22/9
2016
	T3
	Áp suất chất lỏng . Bình thông nhau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Ng Thủy Nguyệt Châu
	Vật lý

	17. 
	7/11
2016
	T3
	Những máy cơ đơn giản
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Vật lý

	18. 
	14/11
2016
	T3
	Ô nhiễm do tiếng ồn
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Mùi
	Vật lý

	19. 
	24/10
2016
	T3
	Bài toán về chuyển động ném ngang
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	Phạm Ngọc Huệ
	Vật lý

	20. 
	25/8/16
	2 Tiết
	Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Hoá
	Toán

	21. 
	7/9/16
	2 Tiết
	
Biến đổi căn thức của biểu thức thành hằng đẳng thức 
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị Na
	Toán

	22. 
	21/9/16
	2 Tiết
	Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị Na
	Toán

	23. 
	6/9/16
	4 Tiết
	Phương trình lượng giác
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Văn Đăng
	Toán

	24. 
	12/10/16
	4 Tiết
	Quan hệ song song trong không gian
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Đoàn Quốc Đông
	Toán

	25. 
	13/9/16
	2 Tiết
	Khoảng cách trong không gian
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Nguyễn Thị Loan
	Toán

	26. 
	25/8/16
	4 Tiết
	Các bài toán liên quan khảo sát hàm số
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Nguyễn Thị Loan
	Toán

	27. 
	8/11/16
	2 Tiết
	Hàm số bậc 2
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Văn Đăng
	Toán

	28. 
	9/12/16
	2 Tiết
	Ứng dụng thực tế của các bài toán thể tích
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Loan
	Toán

	29. 
	6/9/2016
	1,2
	Số phân người nông dân trước cách mạng tháng Tám
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Văn Hùng
	Ngữ văn

	30. 
	25/8/2016
	3
	Hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại qua một số tác phẩm, đoạn trích trong sgk ngữ van 9
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Đỗ Thị Phú Vy
	Ngữ văn

	31. 
	30/8/2016
	2
	Cái tôi trữ tình trong thơ mới trong một số bài thơ trong chương trình ngữ văn 11
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Lê Kim Phomg
	Ngữ văn

	32. 
	15/10/2016
	1,2
	Chủ đề quê hương đất nước 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	Nguyễn Văn Hùng
	Ngữ văn

	33. 
	Tháng 11
	
	Võ thuật vào trường học
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	Đinh Nhật Linh
	TD

	34. 
	Tháng 9
	
	Các đại phân tử hữu cơ với nguồn thực phẩm
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Trần Thị Điền Viên
	Sinh học

	35. 
	Tháng 10
	
	Tìm hiểu về thực vật và động vật ở các tỉnh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	Tổ Sinh
	Sinh học

	36. 
	Tháng 11
	
	HIV/AIDS
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	Tổ Sinh
	Sinh học

	37. 
	8/ 10/2016
	tiết 1,2
	Tin học và ứng dụng, thảo luận HS sử dụng mạng xã hội như thế nào?
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	Thầy Đỗ Trọng Hiếu
	Tin học

	38. 
	12/11/2016
	
	An toàn khi tham gia giao thông
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Lê Thị Hương Giang
	Tiếng Anh

	39. 
	26/9/2016
	
	Học mà chơi, chơi mà học
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Lê Thị Hương Giang
	Tiếng Anh

	40. 
	Tháng 10
	
	Ảnh hưởng của thói quen tốt trong học tập
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn thi Minh Phượng
	Tiếng Anh

	41. 
	Tháng 11
	
	Ý thức bảo vệ môi trường
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn thi Minh Phượng
	Tiếng Anh

	42. 
	Tháng 11
	
	Ảnh hưởng của Internet đối với học sinh
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn thi Tuyết My
	Tiếng Anh

	43. 
	Tháng 11
	
	Ý thức Tôn sư trọng Đạo 
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Trần Thanh Vũ
	Tiếng Anh

	44. 
	Tháng 9
	
	Định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	Lê trí Dũng
	Tiếng Anh

	45. 
	25/12
	
	Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài
(1919-1925)
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị Mái
	Lịch sử

	46. 
	28/9
	
	Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc (1919 -1925)
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Lê Xuân Hoằng
	Lịch sử

	47. 
	115/11
	
	Nước Mỹ giưa hai cuộc chiến tranh
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Hồ Thị Tuyết Minh
	Lịch sử

	48. 
	9/11
	
	Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời Trần
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Trịnh Thị Hoãn
	Lịch sử

	49. 
	Tháng 9
	
	Giáo dục ATGT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	Ban GDNGLL
	

	50. 
	Tháng 9
	
	Vai trò của thanh niên HS THPT trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	Ban GDNGLL
	

	51. 
	Tháng 9
	
	Vai trò của HS trong việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	Ban GDNGLL
	

	52. 
	Tháng 10
	
	Văn hóa ứng xử học đường
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	Ban GDNGLL
	

	53. 
	Tháng 10
	
	Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	Ban GDNGLL
	

	54. 
	Tháng 11
	
	Ngoại khóa tại một số tình Miền Tây
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Ban GDNGLL
	

	55. 
	Tháng 12
	
	Thanh niên và nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	Ban GDNGLL
	



HỌC KÌ II:
	STT
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	TÊN CHUYÊN ĐỀ
	KHỐI LỚP
	THUỘC HỆ THỐNG CHUYÊN ĐỀ
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Học tập
	Thực địa
	Hướng nghiệp
	GD kĩ năng sống
	
	

	1. 
	16/3
	Tiết 2, chiều
	Kĩ năng ứng phó với căng thẳng
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	Đinh Thị Thanh Hương
	GDCD

	2. 
	27-5/3/2017
	Tiết 3+4
	Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị kim Huệ
	Địa

	3. 
	20-26/2
	Tiết 3
	Biển và đại dương
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Trần Tthị Duyên
	Địa lý

	4. 
	10-16/4
	Tiết 2
	Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Thạch Chính
	Địa lý

	5. 
	9-15/1
	Tiết 3
	Tìm hiểu vùng công nghiệp Hoa Kì
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Trần Thị Duyên
	Địa lý

	6. 
	20-9/4
	Tiết 2
	Phát triển tổng hợp kinh tế biển-đảo
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị kim Huệ
	Địa lý

	7. 
	27-5/3
	Tiết 4
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á( ASEAN)
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Phạm Thị kim Huệ
	Địa lý

	8. 
	14/4
	Tiết 3
	Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Trần thị Duyên
	Địa lý

	9. 
	Tuần23
	
	Hiđroclorua – axitclohiđric – muốiclorua
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	DanhThanh Tri
	Hóa học

	10. 
	Tuần 25
	
	Tính chất ứng dụng của hidro
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	NguyễnThị Kim Tuyền
	Hóa học

	11. 
	Tuần 26
	
	Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy bài Nước cứng
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Phạm Thanh Tân
	Hóa học

	12. 
	Tuần 27
	
	Oxi – ozon
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	NguyễnThị Kim Tuyền
	Hóa học

	13. 
	Tuần31
	
	Phương pháp học theo góc bài rượu Etylic
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Vũ Hữu An 
	Hóa học

	14. 
	Tuần 32
	
	Hệ thống  hóa về hiđrocacbon
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	DanhThanh Tri
	Hóa học

	15. 
	4/01
2017
	T3
	Ứng dụng, sóng điện từ
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	Hoàng Anh Thoại
	Vật lý

	16. 
	20/02
2017
	T3
	Thực hành đo nhiệt độ
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Vật lý

	17. 
	14/02
2017
	T3
	Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Mùi
	Vật lý

	18. 
	22/02
2017
	T3
	Các định luật chất khí
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Vật lý

	19. 
	9/01
2017
	T3
	Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Ng Thủy Nguyệt Châu
	Vật lý

	20. 
	6/03
2017
	T3
	Các nguyên lý của nhiệt động lực học

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Phạm Ngọc Huệ
	Vật lý

	21. 
	18/2/17
	4 Tiết
	Phương pháp chứng minh vuông góc
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Đoàn Quốc Đông
	Toán

	22. 
	26/2/17
	2 Tiết
	Phương trình đường thẳng 
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Văn Đăng
	Toán

	23. 
	23/3/17
	2 Tiết
	Phương trình tiếp tuyến của hàm số
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Phan Lưu Quốc Nhựt
	Toán

	24. 
	15/3/17
	1 Tiết
	Thực hành đo góc
	6
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Phạm Thị Na
	Toán

	25. 
	20/4/17
	2 Tiết
	Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Thanh Huyền
	Toán

	26. 
	2/2/17
	2 Tiết
	Một số dạng phương trình mặt phẳng 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Đoàn Quốc Đông
	Toán

	27. 
	15/2
	1,2
	Cách tiếp cận những bài thơ viết theo thể thể Đường luật nhanh nhất
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Thị Huyền
	Ngữ văn

	28. 
	20/2
	4
	Niềm tự hào về quê hương đất nước
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Nguyễn Thị Nhung
	Ngữ văn

	29. 
	Tháng 2
	
	Các hooc môn thực vật với sức khỏe của con người
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	GV khối 11
	Sinh học

	30. 
	Tháng 4
	
	Vi rút và sức khỏe con người
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	GV khối 10
	Sinh học

	31. 
	14/4/2017
	tiết 7,8
	HS sử dụng Internet để khai thác, tìm kiếm thông tin như thế nào?
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Thầy Hồ Bội Toàn.
	Tin học

	32. 
	4/4/2017
	
	Ý thức bảo vệ môi trường 
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Lê Thị Hương Giang
	Tiếng Anh

	33. 
	26/12/2016
	
	Kỹ năng hình thành thói quen tốt
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Lê Thị Hương Giang
	Tiếng Anh

	34. 
	Tháng 2
	
	Ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	Trần Thanh Vũ
	Tiếng Anh

	35. 
	Tháng 2
	
	Giáo dục truyền thống văn hóa Việt Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết My
	Tiếng Anh

	36. 
	Tháng 3
	
	Khai phóng văn hóa Việt trong thời kỳ hội nhâp.
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	Lê trí Dũng
	Tiếng Anh

	37. 
	Tháng 3
	
	Ý thức bảo vệ môi trường
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	Tiếng Anh

	38. 
	Tháng 4
	
	Vai trò của máy tính trong cuôc sống 
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	Tiếng Anh

	39. 
	27/1/
2017
	
	Phong trào Tây Sơn cuối TK XIX.
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Hồ Thị Tuyết Minh
	Lịch sử

	40. 
	28/2/
2017
	
	Cách mạng công nghiệp Anh
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	Trịnh Thị Hoãn
	Lịch sử

	41. 
	21/3/
2017
	
	Cuộc kháng chiến chống Pháp 
1946 - 1954
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử

	42. 
	14/2/
2017
	
	Phong trào kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược của nhân dân lục tỉnh Nam kỳ
1859 - 1867
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	Lê Xuân Hoằng
	Lịch sử

	43. 
	Tháng 1
	
	Tuổi trẻ với việc giữ gìn và phát huy bản sắc VH dân tộc
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	Ban GDNGLL
	

	44. 
	Tháng 2,3
	
	Phát huy vai trò thanh niên trong hoạt động Đoàn
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	Ban GDNGLL
	

	45. 
	Tháng 4
	
	Vì một thế giới hòa bình, ổn định và hợp tác
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	Ban GDNGLL
	

	46. 
	Tháng 5
	
	Tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác Hồ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	Ban GDNGLL
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